
UBND TUYÊN QUANG

      SỞ TÀI CHÍNH 

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi 

bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo  Công văn  số  1376/STC-NS ngày  15/9/2025 của Sở Tài chính)

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của 

HĐND tỉnh Tuyên Quang

Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của 

HĐND tỉnh Hà Giang 

1  Phạm vi điều chỉnh Phạm vi điều chỉnh Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy định nội dung và mức chi đảm bảo kinh phí hoạt động 

của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

b) Những nội dung khác về kinh phí thực hiện hoạt động của 

Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cấp huyện trên địa bàn tỉnh không quy định trong văn bản này 

được thực hiện theo Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ Tài chính quy định về việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động 

của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cấp huyện và các văn bản pháp luật hiện hành.

c) Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được trích dẫn 

tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực 

hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Quy định nội dung và mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc 

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy 

ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang

1. Nghị quyết quy định quy định nội dung, mức chi bảo đảm 

hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Những nội dung khác về nội dung, mức chi bảo đảm hoạt 

động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam cấp tỉnh không quy định tại Nghị quyết này thì 

thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2018/TT-BTC 

ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 

định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các quy định hiện hành của 

nhà nước.

Quy định phạm vi điều chỉnh đối 

với dự thảo Nghị quyết làm cơ sở 

để tổ chức thực hiện

2  Đối tượng áp dụng  Đối tượng áp dụng Điều 2. Đối tượng áp dụng

a) Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh.

b) Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

huyện.

c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập dự 

toán, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 

sách nhà nước bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang.

Không quy định

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập 

dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn 

thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang

Quy định trên cơ sở đối tượng áp 

dụng trong thực hiện Nghị quyết 

3 Nội dung và mức chi Nội dung và mức chi Điều 3. Nội dung và mức chi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
ST

T

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ
THUYẾT MINH

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 9 năm 2025
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Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của 

HĐND tỉnh Tuyên Quang

Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của 

HĐND tỉnh Hà Giang 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
ST

T

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ
THUYẾT MINH

1. Chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Lãnh đạo Hội đồng tư 

vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo 

Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

huyện là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước:

a) Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh: Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn bằng 1,0 lần mức lương cơ 

sở; Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn bằng 0,8 lần mức lương 

cơ sở.

b) Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

huyện: Trưởng ban tư vấn bằng 0,15 lần mức lương cơ sở; 

Phó Trưởng ban tư vấn bằng 0,1 lần mức lương cơ sở.

1. Chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Lãnh đạo Hội đồng tư vấn 

thuộc Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc 

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện là đối tượng không 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bao gồm:

a) Hội đồng tư vấn:

- Chủ nhiệm: 1,0 lần mức lương cơ sở.

- Phó Chủ nhiệm: 0,8 lần mức lương cơ sở.

b) Ban tư vấn:

- Trưởng Ban: 0,15 lần mức lương cơ sở.

- Phó trưởng ban: 0,1 lần mức lương cơ sở.

1. Mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Lãnh đạo Hội 

đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh

a) Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: Bằng 1,0 lần mức lương cơ 

sở.

b) Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: Bằng 0,8 lần mức lương 

cơ sở.

Xây dựng bằng mức quy định tại 

02 Nghị quyết của 02 địa phương 

trước hợp nhất

2. Mức chi hội nghị, hội thảo, công tác phí: Thực hiện theo 

quy định tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 

06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban hành Quy 

định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi 

tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Không quy định Không quy định
Không quy định do không thuộc 

nội dung phân cấp

3. Mức chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản:

a) Báo cáo và góp ý bằng văn bản của Hội đồng tư vấn thuộc 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 400.000 đồng/văn 

bản hoặc báo cáo.

b) Báo cáo và góp ý bằng văn bản của Ban tư vấn Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện: 200.000 đồng/văn bản 

hoặc báo cáo.

c) Các báo cáo và góp ý bằng văn bản của Hội đồng tư vấn, 

Ban tư vấn phải liên quan đến các vấn đề cần tư vấn theo yêu 

cầu của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc cùng cấp. Ý 

kiến, đề xuất trong văn bản hoặc báo cáo phải phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, đảm 

bảo tham mưu hiệu quả trong hoạt động của Ủy ban Mặt trận 

tổ quốc cùng cấp.

2. Mức chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản:

a) Góp ý bằng văn bản:

- Hội đồng tư vấn: 300.000 đồng/1 văn bản.

- Ban tư vấn: 200.000 đồng/1 văn bản.

b) Viết báo cáo: 400.000 đồng/1 báo cáo.

2. Mức chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản: 

a) Mức chi viết báo cáo: 400.000 đồng/ báo cáo.

b) Mức chi góp ý bằng văn bản: 300.000 đồng/ văn bản

Xây dựng mức chi theo phân loại 

báo cáo và văn bản góp ý Trong 

đó:

-  Đối với báo cáo xây dựng bằng 

mức chi theo mức quy định tại 

02 dự thảo Nghị quyết của tỉnh 

Tuyên Quang và Hà Giang (trước 

hợp nhất)

- Đối với văn bản góp ý: Xây 

dựng mức chi theo Nghị quyết 

của tỉnh Hà Giang trước hợp nhất

4 Tổ chức thực hiện; Hiệu lực thi hành Tổ chức thực hiện; Hiệu lực thi hành Điều 4. Tổ chức thực hiện
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